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Họ và tên học sinh………………………………………….., SBD……………….
PHẦN I: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế đem lại lợi ích nào sau đây?
A. Mở rộng thị trường, tăng sự phụ thuộc vào bên ngoài. 
B. Mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ.
C. Giữ vững vị thế độc quyền của doanh nghiệp nhà nước.
D. Tăng vị thế chính trị, chủ động chi phối tổ chức kinh tế.
Câu 2. Vai trò bù đắp thu nhập của bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Được hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động.
B. Được giảm trừ một số khoản đóng góp cá nhân.
C. Được doanh nghiệp hỗ trợ thêm phúc lợi ngoài lương.
D. Được tạm ngừng công việc theo nhu cầu cá nhân. Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 3, 4.
Chị M là công nhân tại khu công nghiệp ở Vân Trung, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ngay khi ký hợp đồng lao động. Trong một lần bị tai nạn lao động, chị được nhận trợ cấp ốm đau và được hỗ trợ thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH). Ngoài ra, chị M còn mua bảo hiểm nhân thọ của một doanh nghiệp tư nhân và được chi trả 1 triệu đồng mỗi ngày nằm viện theo hợp đồng. Nhờ đó, chị có thêm thu nhập, yên tâm điều trị và phục hồi sức khỏe.
Câu 3. Trong tình huống, quyền lợi nào của chị M được quỹ BHXH bắt buộc chi trả?
A. Được nhận 1 triệu đồng/ngày nằm viện.
B. Được hưởng trợ cấp ốm đau khi nghỉ việc để điều trị.
C. Được bồi thường thiệt hại tài sản.
D. Được miễn toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. 
Câu 4. Trong tình huống, ngoài quyền lợi của quỹ BHXH chi trả, chị M còn được hưởng quyền lợi nào sau đây?
A. Được nghỉ việc tùy ý vẫn hưởng nguyên lương. 
B. Được thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.
C. Được cơ sở y tế hỗ trợ miễn phí dịch vụ theo yêu cầu.
D. Được bảo hiểm nhân thọ trả tiền nằm viện theo hợp đồng.
Câu 5. Sự hợp tác giữa hai quốc gia dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế chung nhằm thiết lập và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên là hình thức hội nhập kinh tế
A. đa phương.	B. toàn cầu.	C. song phương. 	D. quốc tế.	
Câu 6. Bước đầu tiên của lập kế hoạch kinh doanh là
A. phân tích điều kiện kinh doanh. 	B. xác định chiến lược kinh doanh.	
C. xác định ý tưởng kinh doanh.	D. xác định mục tiêu kinh doanh.	
Câu 7. Khi tham gia bảo hiểm y tế, công dân được hưởng quyền lợi nào sau đây?
A. Được hỗ trợ thuốc và kỹ thuật theo mong muốn cá nhân. 
B. Được chi trả một phần chi phí khám chữa bệnh.
C. Được miễn toàn bộ chi phí khi khám đúng tuyến.
D. Được tự chọn mọi dịch vụ điều trị theo nhu cầu
Câu 8. Yếu tố nào sau đây không phải chỉ tiêu của phát triển kinh tế?
A. Kiềm chế sự gia tăng dân số	B. Tiến bộ xã hội.	
C. Tăng trưởng kinh tế. 	D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Câu 9. Chỉ tiêu nào sau đây được sử dụng để đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia?
A. HDI.	B. GDP.	C. CPI.	D. FDI. 	
Câu 10. Trong buổi sinh hoạt chuyên đề về bảo hiểm xã hội ở một trường THPT, K (học sinh lớp 12) nghe được một số bạn học sinh chia sẻ “người trẻ không cần quan tâm đến bảo hiểm xã hội vì còn lâu mới nghỉ hưu”. Trong tình huống này, ứng xử nào của K thể hiện trách nhiệm của công dân có nhận thức đúng về bảo hiểm xã hội?
A. Đồng tình vì thấy bảo hiểm xã hội chỉ dành cho người hết tuổi lao động.
B. Giải thích cho bạn về các chế độ bảo hiểm ngắn hạn như ốm đau, thai sản.
C. Đưa quan điểm lên mạng để tranh luận. 
D. Giữ im lặng vì đó là ý kiến của cá nhân.
Câu 11. Hội nhập kinh tế quốc tế không có hình thức nào sau đây?
A. Liên minh thuế quan. 	B. Các dịch vụ thu ngoại tệ	
C. Thương mại quốc tế.	D. Đầu tư quốc tế.	Câu 12. Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Lựa chọn giao lưu quốc tế chỉ với các nước phát triển.
B. Thông qua du học, tìm cách định cư và làm việc ở nước ngoài. 
C. Sử dụng hàng nhập khẩu từ nước ngoài, bài trừ hàng trong nước.
D. Tìm hiểu văn hóa toàn cầu, chủ động học ngoại ngữ
Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 13, 14, 15.
Sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng về nhà cửa và tài sản. Chính quyền địa phương cùng các tổ chức xã hội đã nhanh chóng hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và sửa chữa trường học để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Cùng lúc đó, nhiều học sinh trong tỉnh đã tham gia quyên góp sách vở, quần áo và tiền tiết kiệm gửi tặng bạn bè vùng lũ. Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và thể hiện mục tiêu của chính sách an sinh xã hội là bảo đảm cuộc sống tối thiểu, hướng đến công bằng và phát triển bền vững.
Câu 13. Trong thông tin trên, việc làm nào thể hiện trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội?
A. Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm.                    B. Hỗ trợ sửa chữa trường học.
C. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.                           D. Quyên góp sách vở, quần áo và tiền tiết kiệm.
Câu 14. Trong đoạn thông tin trên, hoạt động của chính quyền địa phương và học sinh là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào sau đây?
A. Chính sách bảo hiểm.                                    B. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.
C. Hỗ trợ việc làm, tăng thu nhập.                     D. Chính sách trợ giúp xã hội.
Câu 15. Việc làm của chính quyền địa phương thể hiện vai trò nào của chính sách an sinh xã hội đối với người được hưởng?
A. Cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản.	B. Nâng cao hiệu quả quản lí xã hội. 	
C. Thu hẹp chênh lệch giàu nghèo.	D. Hỗ trợ giải quyết việc làm.	
Câu 16. Sự cải thiện về chất lượng sống, giáo dục và giảm bất bình đẳng trong xã hội là biểu hiện của chỉ tiêu nào sau đây của phát triển kinh tế?
A. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).	B. Chỉ số phát triển con người (HDI).	
C. Tổng sản phẩm quốc dân (GNI).	D. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). 	
Câu 17. Xây dựng nhà tái định cư cho người dân sau lũ là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào sau đây?
A. Trợ giúp xã hội thường xuyên.                             B. Chính sách hỗ trợ thu nhập và giảm nghèo. 
C. Bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.                     D. Trợ giúp xã hội đột xuất.
Câu 18. Vai trò của chính sách an sinh xã hội đối với người thụ hưởng được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Thu hẹp chênh lệch về điều kiện sống.	B. Nâng cao hiệu quả quản lí xã hội.	
C. Tăng thu nhập cho người yếu thế.	D. Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 	
Câu 19. Việc đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, khách hàng, đối thủ cạnh tranh là nội dung của bước nào trong lập kinh doanh?
A. Xác định ý tưởng kinh doanh.	B. Xác định chiến lược kinh doanh	
C. Đánh giá cơ hội và rủi ro. 	D. Phân tích điều kiện kinh doanh.	
Câu 20. Doanh nghiệp E phát hiện lô sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất không đảm bảo chất lượng và quyết định tiêu huỷ. Việc làm này thể hiện hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?
A. Trách nhiệm pháp lí.	B. Trách nhiệm hành vi.	
C. Trách nhiệm kinh tế. 	D. Trách nhiệm đạo đức.	
Câu 21. Nhận định nào sau đây thể hiện sự cần thiết của việc lập kế hoạch kinh doanh?
A. Rút ngắn thời gian kinh doanh, thu lợi nhuận nhanh chóng.
B. Giúp chủ thể kinh doanh giảm bớt bước phân tích thị trường.
C. Giúp chủ thể kinh doanh nắm bắt được tình hình thực tế.
D. Chủ thể kinh doanh không cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. 
Câu 22. Phát biểu nào sau đây sai về vai trò của phát triển kinh tế?
A. Diện tích lãnh thổ ngày càng được mở rộng.         B. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.
C. Đời sống của nhân dân được nâng cao.                  D. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.
Câu 23. Một nhóm học sinh lớp 12 trường THPT S dự định khởi nghiệp bằng việc bán sản phẩm handmade trên mạng xã hội. Việc làm nào sau đây của nhóm học sinh thể hiện việc lập kế hoạch kinh doanh?
A. Phân tích nhu cầu khách hàng, dự kiến chi phí, xây dựng chiến lược bán hàng.
B. Tự thiết kế logo và chọn màu sắc trang fanpage để tạo sự thu hút ban đầu.
C. Tham khảo giá của một số cửa hàng rồi định giá sản phẩm theo. 
D. Tăng cường đăng bài và tương tác liên tục để kéo lượt theo dõi sớm.
Câu 24. Doanh nghiệp X cam kết duy trì việc làm ổn định cho toàn bộ người lao động, không cắt giảm nhân sự và sắp xếp công việc phù hợp trong thời gian khó khăn. Việc làm của công ty X là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?
A. Trách nhiệm kinh tế.	B. Trách nhiệm pháp lí.	
C. Trách nhiệm quản lí.	D. Trách nhiệm chuyên môn. 	
PHẦN II: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S). 
Câu 1. Công ty TNHH R do anh H và chị Q điều hành, chuyên phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe bị khởi tố vì hai hành vi vi phạm:
(1) Nhập khẩu sản phẩm “Kẹo rau củ K” chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam nhưng lại quảng cáo là “được phép bán toàn cầu” và “không cần kiểm định”.
(2) Sử dụng hóa đơn khống và kê khai giá nhập khẩu thấp hơn thực tế để trốn thuế VAT và thuế nhập khẩu.
a) Việc làm của công ty R đã vi phạm hình thức trách pháp lí của doanh nghiệp.
b) Công ty R không vi phạm hình thức trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp. 
c) Công ty R đã tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
d) Công ty R đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững.
Câu 2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tái chế Xanh (có tên là Công ty TCX), thành lập năm 2018, là một doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực tái chế rác thải nhựa. Công ty là mô hình tiêu biểu khi toàn bộ người lao động đều là người khuyết tật, với hơn 20 nhân sự. Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động bằng việc tham gia và đóng đủ các khoản bảo hiểm. Các sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu thử nghiệm sang thị trường Nhật Bản thông qua sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Hàng năm, công ty còn đóng góp kinh phí vào chương trình “trái tim cho em”.
a) Công ty TCX đã thực hiện các chính sách An sinh xã hội về hỗ trợ việc làm, bảo hiểm, trợ giúp xã hội và bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.
b) Trong trường hợp này, công ty TCX được miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
c) Công ty TCX đã tham gia hội nhập quốc tế dưới hình thức dịch vụ thu ngoại tệ. 
d) Công ty TCX đã thực hiện các hình thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: kinh tế, pháp lí, đạo đức và nhân văn (từ thiện).
[bookmark: _GoBack]Câu 3. Anh G và chị M là hai sinh viên vừa tốt nghiệp, có ý tưởng khởi nghiệp dự án "EcoFarm Tech". Đây là một mô hình nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ IoT (Internet of Things) để tự động hóa việc trồng rau sạch tại các khu vực ban công và sân thượng trong thành phố. Họ cần gọi vốn 500 triệu đồng từ Quỹ Đầu tư trẻ để xây dựng mô hình thí điểm trong 2 năm và phát triển ứng dụng quản lý. Quỹ Đầu tư yêu cầu anh G và chị M phải trình bày một kế hoạch kinh doanh chi tiết. Sau khi nghiên cứu thị trường, anh G và chị M nhận thấy tiềm năng lớn nhưng cũng có nhiều rủi ro về chi phí công nghệ và sự cạnh tranh từ các phương pháp canh tác truyền thống.
a) Anh G và chị M đã thực hiện bước phân tích điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.
b) Dự án "EcoFarm Tech" là một ý tưởng kinh doanh.
c) Anh G và chị M đã xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp. 
d) Kế hoạch kinh doanh của anh G và chị M là mục tiêu ngắn hạn.
Câu 4. Năm 2024, Việt Nam ghi nhận các chỉ số tích cực về kinh tế đối ngoại: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,29 tỷ USD, tăng trưởng 14,3% so với năm trước, với xuất siêu 24,77 tỷ USD. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,6 triệu lượt người, tăng 39,5%, trong khi đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài tăng mạnh với 164 dự án mới. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 71,7% tổng kim ngạch, với 37 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,3%. Cán cân thương mại: Xuất siêu 24,77 tỷ USD. Thị trường: Hoa Kỳ là thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch 119,6 tỷ USD. Du lịch lượng khách quốc tế đạt gần 17,6 triệu lượt người, tăng 39,5% so với năm trước.
a) 119,6 tỷ USD là con số của hoạt động thương mại quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
b) Năm 2024, hoạt động đầu tư quốc tế bao gồm cả vốn FDI và ODA.
c) Năm 2024, dịch vụ thu ngoại tệ tăng 39.5%. 
d) Năm 2024, các chỉ tiêu của hoạt động kinh tế đối ngoại đều ghi nhận mức tăng.

…………………………………. HẾT………………………………
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 Họ và tên học sinh………………………………………….., SBD……………….
PHẦN I: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Yếu tố nào sau đây không phải chỉ tiêu của phát triển kinh tế?
A. Kiềm chế sự gia tăng dân số	B. Tăng trưởng kinh tế. 	
C. Tiến bộ xã hội.	D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.	
Câu 2. Vai trò bù đắp thu nhập của bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Được hưởng lương hưu hàng tháng khi hết tuổi lao động.
B. Được tạm ngừng công việc theo nhu cầu cá nhân. 
C. Được giảm trừ một số khoản đóng góp cá nhân.
D. Được doanh nghiệp hỗ trợ thêm phúc lợi ngoài lương.
Câu 3. Trong buổi sinh hoạt chuyên đề về bảo hiểm xã hội ở một trường THPT, K (học sinh lớp 12) nghe được một số bạn học sinh chia sẻ “người trẻ không cần quan tâm đến bảo hiểm xã hội vì còn lâu mới nghỉ hưu”. Trong tình huống này, ứng xử nào của K thể hiện trách nhiệm của công dân có nhận thức đúng về bảo hiểm xã hội?
A. Đưa quan điểm lên mạng để tranh luận. 
B. Đồng tình vì thấy bảo hiểm xã hội chỉ dành cho người hết tuổi lao động.
C. Giữ im lặng vì đó là ý kiến của cá nhân.
D. Giải thích cho bạn về các chế độ bảo hiểm ngắn hạn như ốm đau, thai sản.
Câu 4. Bước đầu tiên của lập kế hoạch kinh doanh là
A. xác định ý tưởng kinh doanh.	B. phân tích điều kiện kinh doanh. 	
C. xác định mục tiêu kinh doanh.	D. xác định chiến lược kinh doanh.	
Câu 5. Sự hợp tác giữa hai quốc gia dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập và chủ quyền của nhau và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế chung nhằm thiết lập và phát triển quan hệ kinh tế thương mại giữa hai bên là hình thức hội nhập kinh tế
A. toàn cầu.	B. song phương. 	C. đa phương.	D. quốc tế.	
Câu 6. Đối với quốc gia đang phát triển như Việt Nam, hội nhập kinh tế quốc tế đem lại lợi ích nào sau đây?
A. Giữ vững vị thế độc quyền của doanh nghiệp nhà nước.
B. Mở rộng thị trường, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ.
C. Tăng vị thế chính trị, chủ động chi phối tổ chức kinh tế.
D. Mở rộng thị trường, tăng sự phụ thuộc vào bên ngoài. 
Câu 7. Khi tham gia bảo hiểm y tế, công dân được hưởng quyền lợi nào sau đây?
A. Được miễn toàn bộ chi phí khi khám đúng tuyến.
B. Được chi trả một phần chi phí khám chữa bệnh.
C. Được hỗ trợ thuốc và kỹ thuật theo mong muốn cá nhân. 
D. Được tự chọn mọi dịch vụ điều trị theo nhu cầu.
Đọc thông tin và trả lời câu hỏi 8, 9.
Chị M là công nhân tại khu công nghiệp ở Vân Trung, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ngay khi ký hợp đồng lao động. Trong một lần bị tai nạn lao động, chị được nhận trợ cấp ốm đau và được hỗ trợ thanh toán chi phí khám chữa bệnh từ quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH). Ngoài ra, chị M còn mua bảo hiểm nhân thọ của một doanh nghiệp tư nhân và được chi trả 1 triệu đồng mỗi ngày nằm viện theo hợp đồng. Nhờ đó, chị có thêm thu nhập, yên tâm điều trị và phục hồi sức khỏe.
Câu 8. Trong tình huống, quyền lợi nào của chị M được quỹ BHXH bắt buộc chi trả?
A. Được miễn toàn bộ chi phí khám chữa bệnh. 
B. Được hưởng trợ cấp ốm đau khi nghỉ việc để điều trị.
C. Được nhận 1 triệu đồng/ngày nằm viện.
D. Được bồi thường thiệt hại tài sản.
Câu 9. Trong tình huống, ngoài quyền lợi của quỹ BHXH chi trả, chị M còn được hưởng quyền lợi nào sau đây?
A. Được nghỉ việc tùy ý vẫn hưởng nguyên lương. 
B. Được thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.
C. Được cơ sở y tế hỗ trợ miễn phí dịch vụ theo yêu cầu.
D. Được bảo hiểm nhân thọ trả tiền nằm viện theo hợp đồng.
Câu 10. Chỉ tiêu nào sau đây được sử dụng để đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia?
A. CPI.	B. HDI.	C. FDI. 	D. GDP.	
Câu 11. Hội nhập kinh tế quốc tế không có hình thức nào sau đây?
A. Đầu tư quốc tế.	B. Liên minh thuế quan. 	
C. Thương mại quốc tế.	D. Các dịch vụ thu ngoại tệ	
Câu 12. Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong hội nhập kinh tế quốc tế?
A. Lựa chọn giao lưu quốc tế chỉ với các nước phát triển.
B. Sử dụng hàng nhập khẩu từ nước ngoài, bài trừ hàng trong nước.
C. Thông qua du học, tìm cách định cư và làm việc ở nước ngoài. 
D. Tìm hiểu văn hóa toàn cầu, chủ động học ngoại ngữ.
Câu 13. Vai trò của chính sách an sinh xã hội đối với người thụ hưởng được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Tăng thu nhập cho người yếu thế.	B. Nâng cao hiệu quả quản lí xã hội.	
C. Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 	D. Thu hẹp chênh lệch về điều kiện sống.	
Câu 14. Xây dựng nhà tái định cư cho người dân sau lũ là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào sau đây?
A. Trợ giúp xã hội đột xuất.                                      B. Chính sách hỗ trợ thu nhập và giảm nghèo. 
C. Bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.                     D. Trợ giúp xã hội thường xuyên.
Câu 15. Nhận định nào sau đây thể hiện sự cần thiết của việc lập kế hoạch kinh doanh?
A. Rút ngắn thời gian kinh doanh, thu lợi nhuận nhanh chóng.
B. Giúp chủ thể kinh doanh nắm bắt được tình hình thực tế.
C. Giúp chủ thể kinh doanh giảm bớt bước phân tích thị trường.
D. Chủ thể kinh doanh không cần điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. 
Câu 16. Doanh nghiệp E phát hiện lô sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất không đảm bảo chất lượng và quyết định tiêu huỷ. Việc làm này thể hiện hình thức thực hiện trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?
A. Trách nhiệm kinh tế. 	B. Trách nhiệm hành vi.	
C. Trách nhiệm đạo đức.	D. Trách nhiệm pháp lí.	
Câu 17. Một nhóm học sinh lớp 12 trường THPT S dự định khởi nghiệp bằng việc bán sản phẩm handmade trên mạng xã hội. Việc làm nào sau đây của nhóm học sinh thể hiện việc lập kế hoạch kinh doanh?
A. Tham khảo giá của một số cửa hàng rồi định giá sản phẩm theo. 
B. Tăng cường đăng bài và tương tác liên tục để kéo lượt theo dõi sớm.
C. Tự thiết kế logo và chọn màu sắc trang fanpage để tạo sự thu hút ban đầu.
D. Phân tích nhu cầu khách hàng, dự kiến chi phí, xây dựng chiến lược bán hàng.
Câu 18. Sự cải thiện về chất lượng sống, giáo dục và giảm bất bình đẳng trong xã hội là biểu hiện của chỉ tiêu nào sau đây của phát triển kinh tế?
A. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).	B. Chỉ số phát triển con người (HDI).	
C. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). 	D. Tổng sản phẩm quốc dân (GNI).	
Câu 19. Việc đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, khách hàng, đối thủ cạnh tranh là nội dung của bước nào trong lập kinh doanh?
A. Đánh giá cơ hội và rủi ro. 	B. Xác định chiến lược kinh doanh	
C. Phân tích điều kiện kinh doanh.	D. Xác định ý tưởng kinh doanh.	
Câu 20. Phát biểu nào sau đây sai về vai trò của phát triển kinh tế?
A. Diện tích lãnh thổ ngày càng được mở rộng.          B. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.
C. Đời sống của nhân dân được nâng cao.                   D. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế.
Đọc thông tin sau và trả lời các câu hỏi 21, 22, 23.
Sau đợt mưa lũ vừa qua, nhiều hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng về nhà cửa và tài sản. Chính quyền địa phương cùng các tổ chức xã hội đã nhanh chóng hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và sửa chữa trường học để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Cùng lúc đó, nhiều học sinh trong tỉnh đã tham gia quyên góp sách vở, quần áo và tiền tiết kiệm gửi tặng bạn bè vùng lũ. Hoạt động này góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và thể hiện mục tiêu của chính sách an sinh xã hội là bảo đảm cuộc sống tối thiểu, hướng đến công bằng và phát triển bền vững.
Câu 21. Trong thông tin trên, việc làm nào thể hiện trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội?
A. Hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm.            B. Quyên góp sách vở, quần áo và tiền tiết kiệm.
C. Hỗ trợ sửa chữa trường học.                         D. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.
Câu 22. Trong đoạn thông tin trên, hoạt động của chính quyền địa phương và học sinh là thực hiện chính sách an sinh xã hội nào sau đây?
A. Chính sách bảo hiểm.                                      B. Chính sách trợ giúp xã hội.
C. Hỗ trợ việc làm, tăng thu nhập.                       D. Chính sách bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.
Câu 23. Việc làm của chính quyền địa phương thể hiện vai trò nào của chính sách an sinh xã hội đối với người được hưởng?
A. Cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản.	B. Thu hẹp chênh lệch giàu nghèo.	
C. Hỗ trợ giải quyết việc làm.	D. Nâng cao hiệu quả quản lí xã hội. 	
Câu 24. Doanh nghiệp X cam kết duy trì việc làm ổn định cho toàn bộ người lao động, không cắt giảm nhân sự và sắp xếp công việc phù hợp trong thời gian khó khăn. Việc làm của công ty X là thể hiện hình thức trách nhiệm xã hội nào của doanh nghiệp?
A. Trách nhiệm chuyên môn. 	B. Trách nhiệm kinh tế.	
C. Trách nhiệm quản lí.	D. Trách nhiệm pháp lí.	
PHẦN II: Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a) b), c), d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S). 
Câu 1. Công ty TNHH R do anh H và chị Q điều hành, chuyên phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe bị khởi tố vì hai hành vi vi phạm:
(1) Nhập khẩu sản phẩm “Kẹo rau củ K” chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam nhưng lại quảng cáo là “được phép bán toàn cầu” và “không cần kiểm định”.
(2) Sử dụng hóa đơn khống và kê khai giá nhập khẩu thấp hơn thực tế để trốn thuế VAT và thuế nhập khẩu.
a) Việc làm của công ty R đã vi phạm hình thức trách pháp lí của doanh nghiệp.
b) Công ty R đã tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
c) Công ty R đã góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững.
d) Công ty R không vi phạm hình thức trách nhiệm kinh tế của doanh nghiệp. 
Câu 2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tái chế Xanh (có tên là Công ty TCX), thành lập năm 2018, là một doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực tái chế rác thải nhựa. Công ty là mô hình tiêu biểu khi toàn bộ người lao động đều là người khuyết tật, với hơn 20 nhân sự. Công ty luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động bằng việc tham gia và đóng đủ các khoản bảo hiểm. Các sản phẩm của công ty đã được xuất khẩu thử nghiệm sang thị trường Nhật Bản thông qua sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Hàng năm, công ty còn đóng góp kinh phí vào chương trình “trái tim cho em”.
a) Trong trường hợp này, công ty TCX được miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.
b) Công ty TCX đã tham gia hội nhập quốc tế dưới hình thức dịch vụ thu ngoại tệ. 
c) Công ty TCX đã thực hiện các hình thức trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: kinh tế, pháp lí, đạo đức và nhân văn (từ thiện).
d) Công ty TCX đã thực hiện các chính sách An sinh xã hội về hỗ trợ việc làm, bảo hiểm, trợ giúp xã hội và bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản.
Câu 3. Năm 2024, Việt Nam ghi nhận các chỉ số tích cực về kinh tế đối ngoại: tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,29 tỷ USD, tăng trưởng 14,3% so với năm trước, với xuất siêu 24,77 tỷ USD. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,6 triệu lượt người, tăng 39,5%, trong khi đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài tăng mạnh với 164 dự án mới. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 71,7% tổng kim ngạch, với 37 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,3%. Cán cân thương mại: Xuất siêu 24,77 tỷ USD. Thị trường: Hoa Kỳ là thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch 119,6 tỷ USD. Du lịch lượng khách quốc tế đạt gần 17,6 triệu lượt người, tăng 39,5% so với năm trước.
a) Năm 2024, dịch vụ thu ngoại tệ tăng 39.5% 
b) Năm 2024, hoạt động đầu tư quốc tế bao gồm cả vốn FDI và ODA.
c) Năm 2024, các chỉ tiêu của hoạt động kinh tế đối ngoại đều ghi nhận mức tăng.
d) 119,6 tỷ USD là con số của hoạt động thương mại quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Câu 4. Anh G và chị M là hai sinh viên vừa tốt nghiệp, có ý tưởng khởi nghiệp dự án "EcoFarm Tech". Đây là một mô hình nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ IoT (Internet of Things) để tự động hóa việc trồng rau sạch tại các khu vực ban công và sân thượng trong thành phố. Họ cần gọi vốn 500 triệu đồng từ Quỹ Đầu tư trẻ để xây dựng mô hình thí điểm trong 2 năm và phát triển ứng dụng quản lý. Quỹ Đầu tư yêu cầu anh G và chị M phải trình bày một kế hoạch kinh doanh chi tiết. Sau khi nghiên cứu thị trường, anh G và chị M nhận thấy tiềm năng lớn nhưng cũng có nhiều rủi ro về chi phí công nghệ và sự cạnh tranh từ các phương pháp canh tác truyền thống.
a) Anh G và chị M đã thực hiện bước phân tích điều kiện thực hiện ý tưởng kinh doanh.
b) Anh G và chị M đã xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp. 
c) Dự án "EcoFarm Tech" là một ý tưởng kinh doanh.
d) Kế hoạch kinh doanh của anh G và chị M là mục tiêu ngắn hạn.
………………………………. HẾT………………………….
ĐÁP ÁN
	
	Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	0701
	B
	A
	B
	D
	C
	C
	B
	A
	B
	B
	A
	D
	D
	D
	A
	B
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	A
	A

	0702
	A
	A
	D
	A
	B
	B
	B
	B
	D
	D
	B
	D
	A
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	B
	B
	A
	B




	
	Trắc nghiệm đúng/sai

	
	1
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d
	3a
	3b
	3c
	3d
	4a
	4b
	4c
	4d

	0701
	B
	Đ
	S
	S
	S
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ

	0702
	A
	Đ
	S
	S
	S
	S
	S
	Đ
	S
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S



                                                                     thuvienhoclieu.com                                 Trang 8  
